
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 41B/10 Đường Nguyễn Văn Trỗi, Phường Dĩ An, Thị Xã Dĩ An, Tỉnh Bình 
Dương, Việt Nam

21/04/20173. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 
XÂY DỰNG TUẤN ANH

3702556160

STT Tên ngành Mã ngành

1. Xây dựng nhà các loại
Chi tiết: 
- Hoạt động xây dựng hoàn chỉnh các khu nhà để ở hoặc không 
phải để ở, tự tiến hành hoặc trên cơ sở các hợp đồng hoặc phí
- Xây dựng tất cả các loại nhà ở như: Nhà cho một hộ gia đình, 
nhà cho nhiều gia đình, bao gồm cả các tòa nhà nhà cao tầng
- Xây dựng tất cả các loại nhà không để ở như: Nhà dành cho 
sản xuất công nghiệp, ví dụ các nhà máy, công trường, phân 
xưởng lắp ráp, bệnh viện, trường học các khu văn phòng, 
khách sạn, cửa hàng, các dãy nhà hàng, cửa hàng ăn, nhà của 
sân bay, các khu thể thao trong nha, gara bao gồm cả gara 
ngầm, kho hàng, các tòa nhà dành cho tôn giáo
- Lắp ráp và ghép các cấu kiện xây dựng đúc sẵn tại hiện 
trường xây dựng
- Tu sữa và cải tạo các khu nhà ở đã tồn tại

4100(Chính)

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT 
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY DỰNG TUẤN ANH
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: TUAN ANH MANUFACTURING TRADING 
SERVICE CONSTRUCTION COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: CÔNG TY TNHH MTV SX TM DV XD TUẤN ANH

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0911543542
Email:

Fax:
Website:
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2. Chuẩn bị mặt bằng
Chi tiết: 
- Làm sạch mặt bằng xây dựng
- Vận chuyển đất: đào, lấp, san mặt bằng và ủi tại các mặt bằng 
xây dựng, tiêu nước, vận chuyển đá, nổ mìn
- Chuẩn bị mặt bằng để khai thác như: chuyển vật cồng kềnh 
và các hoạt động chuẩn bị, phát triển khác đối với mặt bằng và 
tài sản khoáng sản, ngoại trừ ở những vùng dầu và khí
- Khoan thăm dò, khoan lỗ kiểm tra, lấy mẫu thử để kiểm tra 
về địa chất, địa vật lý hoặc các mục đích tương tự
- Hệ thống cấp thoát nước tại mặt bằng xây dựng
- Hệ thống cấp thoát nước nông nghiệp và lâm nghiệp
- Dò mìn và các loại tương tự (bao gồm cả việc cho nổ) tại mặt 
bằng xây dựng

4312

3. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
Chi tiết: Hoạt động xây dựng chuyên dụng trong một bộ phận 
thông thường khác nhau về thể loại cấu trúc, yêu cầu phải có 
kỹ năng riêng chuyên sâu hoặc phải có thiết bị dùng riêng

4390

4. Phá dỡ
Chi tiết: Phá hủy hoặc đập các tòa nhà và các công trình khác

4311

5. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: 
- Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến
- Bán buôn xi măng
- Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi (trừ hoạt động bến thủy 
nội địa) 
- Bán buôn kính xây dựng
- Bán buôn sơn, vecni
- Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh
- Bán buôn đồ ngũ kim
- Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng

4663

6. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết: 
- Xây dựng công trình công nghiệp, trừ nhà cửa như: các nhà 
máy lọc dầu, các xưởng hóa chất
- Xây dựng công trình cửa như: đường thủy, bến cảng và các 
công trình trên sông, các cảng du lịch, cửa cống, đập và đê
- Xây dựng đường hầm
- Các công việc xây dựng khác không phải nhà như: Các công 
trình thể thao ngoài trời
- Chia tách đất với cải tạo đất (đắp đường, các cơ sở hạ tầng 
công)

4290
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7. Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao
Chi tiết: 
- Sản xuất bê tông đúc sẵn, xi măng hoặc các sản phẩm đá 
nhân tạo sử dụng trong xây dựng như: ngói, đá lát tường, gạch, 
tấm, thanh, ống...
- Sản xuất các hợp chất xây dựng đúc sẵn dùng trong xây dựng 
hoặc xây dựng dân dụng từ đá, xi măng hoặc đá nhân tạo
- Sản xuất các sản phẩm vữa dùng trong xây dựng như: dạng 
tấm, bảng, thanh
- Sản xuất nguyên liệu xây dựng từ thực vật (gỗ, sợi thực vật, 
rơm, rạ, bấc) được trộn với xi măng, vôi, vữa và các khoáng 
khác
- Sản xuất các sản phẩm từ xi măng amiang hoặc xi măng sợi 
xenlulo hoặc vật liệu tương tự như: các tấm gấp nhiều lần, 
thanh, ngói, ống, vòi, vò, bồn rửa, khung cửa sổ
- Sản xuất các sản phẩm khác như: chậu hoa, bức phù hiệu, 
tượng từ bê tông, vôi, vữa, xi măng hoặc đá nhân tạo
- Sản xuất vữa bột
-Sản xuất bê tông trộn sẵn và bê tông khô.
(không sản xuất, gia công tại địa chỉ trụ sở chính)

2395

8. Lắp đặt hệ thống điện
Chi tiết: 
- Việc lắp đặt hệ thống điện ở tất cả các công trình nhà ở và 
dân dụng, cụ thể: dây dẫn và thiết bị điện, đường dây thông tin 
liên lạc, mạng máy tính và dây cáp truyền hình, bao gồm cả 
cáp quang học, đĩa vệ tinh, hệ thống chiếu sáng, chuông báo 
cháy, hệ thống báo động chống trộm, tín hiệu điện và đèn trên 
đường phố, đèn trên đường băng sân bay
- Hoạt động kết nối các thiết bị điện và đồ dùng gia đình 

4321

9. Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ
Chi tiết: 
- Xây dựng đường cao tốc, đường ô tô, đường phố, các loại 
đường khác và đường cho người đi bộ
- Các công việc bề mặt trên đường phố, đường bộ, đường cao 
tốc, cầu cống: rải nhựa đường, sơn đường và các loại sơn khác
- Lắp đặt các đường chắn, các dấu hiệu giao thông và các thứ 
tương tự
- Xây dựng cầu, bao gồm cầu cho đường cao tốc
- Xây dựng đường ống
- Xây dựng đường sắt và đường hầm
- Xây dựng đường băng máy bay
- Xây dựng đường sắt
- Sơn đường sắt

4210
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10. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
Chi tiết: 
- Mạ, đánh bóng kim loại
- Xử lý kim loại bằng phương pháp nhiệt
- Phun cát, trộn, làm sạch kim loại
- Nhuộm màu, chạm, in kim loại
- Phủ á kim như: tráng men, sơn mài
- Mài, đánh bóng kim loại
- Khoan, tiện, nghiền, mài, bào, đục, cưa, đánh bóng, hàn, nối 
các sản phần của khung kim loại
- Cắt hoặc viết lên kim loại bằng các phương tiện tia lazer 
(trừ mạ, đánh bóng, xử lý, phun cát, nhuộm màu, tráng men, 
mài, đục tại trụ sở chính; trừ xử lý, tráng phủ, xi mạ kim loại)

2592

11. (Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật 
về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi 
trường và điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh 
có điều kiện) 

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Dương

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 186418910

Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Đội 11, xóm Kim Long, Xã Thanh Tùng, Huyện Thanh 
Chương, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 41B/10 đường Nguyễn văn Trỗi, Phường Dĩ An, Thị Xã Dĩ An, Tỉnh 
Bình Dương, Việt Nam

PHẠM VĂN THẮNG Nam
04/04/1984 Kinh Việt Nam

26/01/2008 Công an Nghệ An

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       186418901
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Đội 11, xóm Kim Long, Xã Thanh Tùng, Huyện Thanh 
Chương, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 41B/10 đường Nguyễn Văn Trỗi, Phường Dĩ An, Thị Xã Dĩ An, Tỉnh 
Bình Dương, Việt Nam

Họ và tên:   PHẠM VĂN THẮNG Nam

04/04/1984 Kinh Việt Nam

26/01/2008 Công an Nghệ An

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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